


1 2 3 KT 1 2 3 KT 1 2 3 KT 1 2 3 KT

1 214293 Trần Tuấn Anh 19/11/2003 Cà Mau DH21NNA03

2 235605 Phan Thị Ngọc Bích 13/12/2005 Bến Tre DH23QTN01

3 233386 Lữ Thị Tường Châu 13/05/2005 An Giang DH23QTN01

4 236027 Nguyễn Thị Minh Châu 14/02/2005 An Giang DH23QTK05

5 235889 Nguyễn Hoàng Yến Chi 09/01/2005 Kiên Giang DH23QTS03

6 212752 Nguyễn Hải Đăng 04/02/2003 Bạc Liêu DH21CNT02

7 222617 Nguyễn Tấn Đạt 25/05/2004 Cần Thơ DH22TIN02

8 211764 Phạm Văn Đạt 22/08/2003 Tiền Giang DH21CNT02

9 234657 Trần Thị Kim Duyên 06/03/2005 An Giang DH23QTN01

10 236231 Quách Ngọc Hà 15/02/2005 Sóc Trăng DH23QTN01

11 219807 Nghị Thảo Hân 17/07/2003 Cà Mau DH21CNT02

12 213293 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 01/10/2003 Đồng Tháp DH21NNA03

13 212428 Bùi Hoàng Anh Hào 09/09/2003 Tiền Giang DH21CNT02

14 221807 Phan Thị Thu Hồng 25/08/2003 Cần Thơ DH22QHC01

15 234900 Giang Quốc Huy 03/07/2005 Kiên Giang DH23QTK04

16 219951 Phạm Minh Huy 22/07/2003 Vĩnh Long DH21CNT02

17 235531 Ngô Thị Mỹ Huyền 05/01/2005 An Giang DH23QTS03

18 213427 Nguyễn Thị Như Huỳnh 05/05/2003 Cần Thơ DH21TCN03

19 212148 Cao Thị Két 19/10/2003 Kiên Giang DH21TCN03

20 2110565 Phạm Quốc Kha 09/09/2002 Cà Mau DH21CNT02
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21 213159 Đỗ Vũ Khang 12/01/2003 Cà Mau DH21CNT02

22 219394 Lương Phạm Yến Khanh 29/10/2003 Hậu Giang DH21QTK02

23 223098 Đặng Võ Quốc Khánh 08/06/2003 Đồng Tháp DH22DUO01

24 221541 Lưu Tấn Khoa 26/08/2004 Cà Mau DH22TIN02

25 224828 Trần Anh Khương 13/02/2004 Cà Mau DH22LKT01

26 223563 Nguyễn Gia Linh 03/07/2004 Cà Mau DH22LKT01

27 213024 Nguyễn Duy Tài Lợi 16/12/2003 Cà Mau DH21TCN03

28 210561 Biện Thị Trúc Mai 12/11/2003 Vĩnh Long DH21QTK02

29 233469 Nguyễn Khả Mẫn 01/10/2005 Cần Thơ DH23QTN01

30 237234 Lê Minh 04/09/2003 An Giang DH23QTS03

31 212751 Trần Thị Trúc Muội 15/06/2003 Bạc Liêu DH21CNT02

32 226519 Nguyễn Thị Hồng Nga 17/01/2004 Vĩnh Long DH22QTK07

33 213852 Bùi Trọng Nghĩa 24/11/2003 Hậu Giang DH21CNT02

34 236695 Nguyễn Hồng Ngọc 18/08/2005 Cà Mau DH23QTS03

35 235437 Lê Chí Nguyên 30/12/2005 Cà Mau DH23RHM01

36 212113 Trương Thị Nhản 20/11/2003 Trà Vinh DH21CNT02

37 238241 Lâm Bảo Nhi 21/10/2005 Cần Thơ DH23DPT03

38 236119 Võ Thị Tuyết Nhi 31/05/2005 An Giang DH23QTN01

39 210533 Trần Tú Quyên 22/09/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

40 223095 Cù Thị Hồng Thắm 12/02/2004 Trà Vinh DH22QTK07
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41 2110119 Trịnh Nguyễn Minh Thi 31/08/2003 Vĩnh Long DH21CNT02

42 220372 Nguyễn Anh Thư 21/08/2003 Đồng Tháp DH22QTK07

43 234804 Nguyễn Quốc Trung 16/09/2005 Cà Mau DH23QTK04

44 214004 Nguyễn Trương Nhật Vinh 22/08/2003 Cần Thơ DH21CNT02

45 236211 Đoàn Thị Thanh Vy 22/10/2005 Kiên Giang DH23QTS03








